21

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TTr-SYT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2026

	
	


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ

thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

___________
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-HĐND ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết và quy định nội dung khác được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố (Đợt 3 năm 2026);

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.”; “Bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác dân số, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao... nhằm nâng cao chất lượng dân số, đời sống mọi mặt của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.”.

Căn cứ Kết luận số 149-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới: “4. Triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác dân số: ...Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số với các giải pháp: Củng cố, phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản; mạng lưới chăm sóc người cao tuổi; các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khoẻ, giải trí của người cao tuổi; từng bước phát triển mạng lưới chuyên ngành lão khoa; triển khai có hiệu quả công tác phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và người dân. Bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số, nhất là đối với đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ dân số. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang dân số và phát triển; ...”
Căn cứ khoản 1 Mục I Chương trình hành động số 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn thành phố.”; “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Thành phố ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ hợp tác của cộng đồng để bảo đảm nguồn lực đầu tư cho công tác dân số.”
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh: 
“1. Sở Y tế:

b) Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số, chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số.”
Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND về thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030: 

“1. Mục tiêu tổng quát

Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý phù hợp với quá trình đô thị hóa và di cư; nâng cao chất lượng dân số lấy con người làm trung tâm của phát triển, gắn với phát triển bền vững nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.”.

1.2. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: “b) Quyết định chiến lược, cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương;”; 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 3 Luật số 87/2025/QH15: 

“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”; 

Căn cứ điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;

Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15;

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số: 
“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí, đảm bảo kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện quy định tại Nghị định này;”

2. Cơ sở thực tiễn

Qua đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra: các hoạt động can thiệp giải quyết tình trạng mức sinh thấp thu hút sự quan tâm của người dân, hoạt động nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời được triển khai thực hiện tốt; chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản; tỷ số giới tính khi sinh luôn được duy trì ở mức cân bằng; các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường, vai trò người cao tuổi không ngừng được phát huy trong cộng đồng từng bước thích ứng với già hóa dân số; đẩy mạnh khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về dân số - kế hoạch hóa gia đình phục vụ công tác kế hoạch, quản lý hành chính nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Công tác dân số tại Thành phố trong thời gian qua đạt được những thành tích như trên là nhờ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở luôn nhận thức việc triển khai công tác dân số là một nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình, toàn xã hội nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

Tuy nhiên, công tác dân số giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Thành phố đạt kết quả tốt nhưng chưa mang tính bền vững về lâu dài. Cụ thể:
- Tính đến cuối năm 2025, quy mô dân số thành phố đạt 13.803.797
 người. Tỷ suất sinh thô năm 2025 là 13,5‰
. Tổng tỷ suất sinh đạt 1,51 con/phụ nữ
, vượt chỉ tiêu kế hoạch (1,4 con/phụ nữ), nhưng vẫn ở mức thấp so với mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) và thấp hơn mức bình quân cả nước (1,93
 con/phụ nữ); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2025 đạt 1,03%
, chưa đạt mục tiêu đề ra (1,1%), Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thuộc nhóm tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. 

- Quá trình “Già hóa dân số” tại thành phố diễn ra dưới tác động sâu sắc của mức sinh thấp kéo dài, tỷ lệ tử vong thấp và tuổi thọ trung bình tăng cao khiến tốc độ già hóa nhanh hơn trung bình cả nước, đặt ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững của thành phố. Theo số liệu của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố chính thức bước vào thời kỳ “Già hóa dân số” vào năm 2017, muộn hơn so với cả nước khoảng 6 năm. Mặc dù bắt đầu muộn hơn nhưng tốc độ già hóa dân số tại Thành phố cũng diễn ra nhanh hơn dự báo. Tính đến năm 2025, tỷ lệ người cao tuổi tại Thành phố (sau sáp nhập) đã tăng lên 11,40%, với tổng số 1.572.988 người cao tuổi, số liệu này còn ghi nhận thành phố có số người cao tuổi nhiều nhất trong cả nước. Dự báo năm 2039 thành phố sẽ bước vào thời kỳ “dân số già” với khoảng 3 triệu người cao tuổi và năm 2049 sẽ bước vào thời kỳ “dân số siêu già” với khoảng 4,6 triệu người cao tuổi. Thời gian chuẩn bị cho quá trình già hóa dân số của thành phố chỉ khoảng 21 năm.
Căn cứ theo các mô hình nhân khẩu học, mức sinh thấp sẽ tác động mạnh đến cơ cấu dân số thành phố trong tương lai. Trong điều kiện kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ đô thị hóa cao, sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Tuy nhiên, mức sinh thấp kéo dài và xu hướng già hóa dân số đặt ra nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai, gia tăng áp lực an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, ...

- Ngoài ra, dân số đông, biến động dân cư rất lớn, người dân nhập cư đông; phân bố dân cư không đều, tốc độ đô thị hóa nhanh; các vấn đề liên quan đến Dân số và Phát triển như nhà ở, việc làm, môi trường ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh, … là những áp lực khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về dân số.

- Các nội dung về dân số trong phát triển kinh tế - xã hội còn chưa được chú trọng đúng mức. Nguồn lực đầu tư còn chưa tương xứng với công tác dân số theo định hướng dân số và phát triển.

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư số 02/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Ngày 28 tháng 8 năm 2025, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2025.

Tuy nhiên, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. 

Về chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con: 

Tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: 
“Điều 3. Mức hỗ trợ tài chính khi sinh con và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ tài chính 

1. Mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau:

…
c) Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp được quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều này thì được hưởng một mức hỗ trợ.

…”
Tại khoản 3 Điều 14 Luật Dân số số 113/2025/QH15 quy định: 

“3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định nội dung sau đây:
a) Mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do chính phủ quy định;

b) Đối tượng, biện pháp khác để duy trì mức sinh thay thế ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.”

Về chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số: 

Tại điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ thù lao đối với cộng tác viên dân số được xác định, chi trả căn cứ vào quy mô số hộ gia đình thực tế được giao phụ trách quản lý và tính theo hệ số gắn với mức lương cơ sở, cụ thể:

“Điều 11. Chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số
1. Cộng tác viên dân số là người làm công tác dân số ở thôn, bản, khóm, ấp, buôn, bon, làng, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Cộng tác viên dân số được hưởng thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau:

a) Mức 0,5 áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại: Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

b) Mức 0,4 áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại các địa bàn còn lại.

...”

 Đồng thời, tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: “3. Căn cứ tình hình và điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cộng tác viên dân số; trình Hội đồng nhân dân quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên không thấp hơn mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này.” 

Qua rà soát, Sở Y tế nhận thấy đối tượng và mức chi theo quy định hiện hành của Thành phố Hồ Chí Minh không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ: 
- Mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố hiện nay đang áp dụng chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số theo mức tiền cố định chi trả theo địa giới hành chính (phường, xã); chưa gắn liền với quy mô quản lý số hộ gia đình thực tế theo yêu cầu mới của Trung ương. 
- Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP trùng đối tượng là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tuy nhiên định mức hỗ trợ cho cùng 01 đối tượng lại khác nhau.
- Về chính sách, chế độ hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ khoản 2 Điều 20 Luật Dân số số 113/2025/QH15 quy định: “2. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.”, tuy nhiên chưa có định mức và đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ. 

Do đó, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, kịp thời động viên, khuyến khích và bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng đúng theo quy định của Trung ương, việc ban hành Nghị quyết mới nhằm thay thế toàn bộ nội dung Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND và một phần nội dung Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Từ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên Sở Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND và một phần Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND là cần thiết và có cơ sở.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Nhằm động viên, khuyến khích người dân thực hiện tốt chính sách dân số, đặc biệt là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, góp phần nâng mức sinh lên mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phát hiện và sàng lọc các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng giống nòi; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cộng tác viên dân số yên tâm công tác thông qua các chính sách hỗ trợ thù lao.
Đồng thời, việc xây dựng Nghị quyết còn nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số theo quy định của Luật Dân số số 113/2025/QH15 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để triển khai hiệu quả các chính sách dân số phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Việc ban hành Nghị quyết cũng góp phần thay thế, điều chỉnh các cơ chế, chính sách hiện hành không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dân số và phát triển theo định hướng lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong lĩnh vực dân số.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại Thành phố trong giai đoạn hiện nay. Chính sách của thành phố được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là khung chính sách theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, đồng thời phát huy vai trò chủ động của địa phương trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ bổ sung đối với các nhóm đối tượng đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Việc xác định phạm vi đối tượng và mức chi hỗ trợ được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá tác động chính sách, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách địa phương.
Bảo đảm trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Sở Y tế đã có Công văn số 12136/SYT-KTPC gửi các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu về việc góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, Sở Y tế nhận được 21 ý kiến góp ý.
Căn cứ Công văn số 11514/STP-VB ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tiếp thu thực hiện các nội dung sau:

- Không đề xuất chính sách hỗ trợ hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ dân tộc rất ít người; Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế trong Nghị quyết này.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: 

“2. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh quốc gia (VneID) và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều này cùng với thời điểm đăng ký khai sinh.”.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: 

“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

…

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả hỗ trợ tài chính khi sinh con tại Điều 3 Nghị định này;

…”

Việc thực hiện hỗ trợ tài chính đối với Phụ nữ dân tộc rất ít người; Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả, mức chi thực hiện theo định mức quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, do không đề xuất thay đổi về định mức so với định mức quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP nên Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hướng dẫn triển khai và không đưa vào dự thảo Nghị quyết nội dung này.

- Không đề xuất chính sách hỗ trợ 100% mức đóng cho cộng tác viên dân số khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và khoản 1 Điều 3 Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:  

“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:  

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: “Căn cứ tình hình và điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cộng tác viên dân số; trình Hội đồng nhân dân quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên không thấp hơn mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này.” 

Dự thảo Nghị quyết đang xây dựng theo chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, theo đó, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chỉ giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên dân số; không giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các chế độ khác đối với cộng tác viên dân số. Tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, do đó chính sách hỗ trợ 100% mức đóng cho cộng tác viên dân số khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được lược bỏ không xây dựng trong dự thảo Nghị quyết.

Ngày … tháng … năm 2026, Sở Y tế đã có Công văn số … /SYT-KTPC đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đường dẫn: .......... Thời gian đăng tải từ ngày ....... tháng .... năm 2026 đến ngày ...tháng ...... năm 2026.

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở Y tế đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và chuyển Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số......../SYT-KTPC ngày... tháng ... năm 2026 về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày ... tháng ... năm 2026, Sở Tư pháp có Báo cáo số...../BC-...... về báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Đối tượng áp dụng

- Công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cộng tác viên dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo văn bản gồm có 06 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 
3. Nội dung cơ bản

3.1. Chính sách 1: Mức hỗ trợ tài chính khi sinh con và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ tài chính
3.1.1. Xác lập vấn đề bất cập
Hiện nay thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP trùng đối tượng là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tuy nhiên định mức hỗ trợ cho cùng 01 đối tượng lại khác nhau.
Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con: Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí khi sinh con được thực hiện cùng với thời điểm đăng ký khai sinh. Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND: thực hiện chi trả căn cứ vào nơi đăng ký cư trú của người phụ nữ khi sinh con thứ hai, không căn cứ vào nơi đăng ký khai sinh của trẻ; Nghị định số 168/2026/NĐ-CP thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí khi sinh con được thực hiện cùng với thời điểm đăng ký khai sinh, nên bắt buộc trẻ sinh ra phải đăng ký khai sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 301/2026/NĐ-CP, tại khoản 2, Điều 6 quy định: “d) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số”.
3.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Giải quyết tình trạng mức sinh thấp, nâng cao chất lượng dân số. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về đối tượng, mức chi hỗ trợ về quy định trong chính sách dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời bãi bỏ một phần chính sách trong Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND và đưa chung chính sách hỗ trợ vào nghị quyết mới, thống nhất về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con phù hợp với quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và Nghị định số 301/2026/NĐ-CP.
Thống nhất và phù hợp với chính sách pháp luật hiện hành.

3.1.3. Giải pháp thực hiện chính sách

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Sở Y tế (Báo cáo số …/BC-SYT ngày   tháng    năm 2026), theo đó Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết thay thế một phần nội dung của Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này, cụ thể: 
a) Quy định điều kiện hưởng là: Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và đăng ký khai sinh cho con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: hiện nay chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, tuy nhiên sau khi Chính phủ ban hành Luật Dân số số 113/2025/QH15 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, trùng đối tượng là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tuy nhiên định mức hỗ trợ cho cùng 01 đối tượng lại khác nhau, cụ thể:

- Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND: đối tượng được hỗ trợ tài chính khi sinh con khi đáp ứng 2 điều kiện là: phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không quy định về nơi đăng ký khai sinh của trẻ.

+ Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND quy định:

“b) Cá nhân: công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt chính sách dân số.”
+ Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND quy định: 

“2. Cá nhân
Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)”.

+ Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định:

“1. Mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau:

a) Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người;

b) Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế;

c) Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp được quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều này thì được hưởng một mức hỗ trợ.”
Lý do yêu cầu phải đăng ký khai sinh cho con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
- Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con, theo đó việc thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí khi sinh con: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ thông tin từ hệ thống thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều này cùng với thời điểm đăng ký khai sinh.”, nên bắt buộc trẻ sinh ra phải thực hiện đăng ký khai sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 301/2026/NĐ-CP quy định: “d) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số”.

b) Tiếp tục thực hiện chính sách: Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với đối tượng phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
- Về đối tượng thụ hưởng chính sách: Phụ nữ cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sinh đủ hai con trước 35 tuổi
- Về mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng.

+ Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP: phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con;

+ Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15: Tại khoản 3 Điều 14 quy định: 
“3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định nội dung sau đây:
a) Mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do chính phủ quy định;

b) Đối tượng, biện pháp khác để duy trì mức sinh thay thế ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.”

+ Kế thừa khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND: “Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).”. 
Lý do: Đề nghị giữ mức hỗ trợ 5.000.000 đồng cho đối tượng là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi vừa mang tính chất hỗ trợ theo nghị định vừa mang tính chất khuyến khích phụ nữ sinh con theo độ tuổi phù hợp trong bối cảnh thành phố có mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, vừa đảm bảo sức khỏe bà mẹ, trẻ em nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số của Thành phố. Thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước hiện nay về triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số của Thành phố. 

c) Trình tự hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với đối tượng phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi:

- Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 301/2026/NĐ-CP quy định: 

“2. Bổ sung điểm d sau điểm c khoản 1 như sau: 

d) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số.” .
- Đối tượng phụ nữ được hỗ trợ tài chính khi sinh con quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP gồm: “c) Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi”.

- Tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định:
“2. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ tài chính khi sinh con Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh quốc gia (VneID) và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều này cùng thời điểm đăng ký khai sinh”.
Như vậy, thực hiện theo Nghị định số 301/2026/NĐ-CP và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, quy trình chi hỗ trợ tài chính khi sinh con đã được Chính phủ quy định tích hợp trọn gói vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh quốc gia. 

d) Đề xuất bổ sung điều kiện chuyển tiếp trong dự thảo Nghị quyết: 
Như đã phân tích ở trên điều kiện để phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính khi sinh con được quy định trong Nghị định số 168/2026/NĐ-CP khác so với Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, cụ thể: Tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định ngoài điệu kiện phụ nữ cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sinh đủ hai con trước 35 tuổi, phải bổ sung thêm điều kiện là đăng ký khai sinh cho con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND: thực hiện chi trả căn cứ vào nơi đăng ký cư trú của người phụ nữ khi sinh con thứ hai và không căn cứ vào nơi đăng ký khai sinh của trẻ;

Như vậy nếu không đưa điều khoản chuyển tiếp vào dự thảo Nghị quyết sẽ gây khó khăn cho cấp xã về cơ sở pháp lý để chi hỗ trợ cho các đối tượng là phụ nữ đủ hai con trước 35 tuổi (không đăng ký khai sinh cho con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh), trước thời điểm Nghị quyết mới có hiệu lực.

3.2. Chính sách 2: Mức hỗ trợ tài chính khi thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế
3.2.1. Xác lập vấn đề bất cập

Hiện nay chưa có chính sách nào quy định cụ thể về nội dung chính sách, chế độ hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định chính sách hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, nhằm nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh, góp phần bảo đảm sức khỏe bà mẹ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. 
3.2.3. Giải pháp thực hiện chính sách

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Sở Y tế (Báo cáo số …/BC-SYT ngày   tháng    năm 2026), theo đó Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết, theo đó:

a) Về đối tượng thụ hưởng chính sách: 
- Đối tượng được hỗ trợ: Nam hoặc nữ thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định; người cư trú tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được miễn chi phí tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các cơ sở y tế.
- Việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được căn cứ theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn Thành phố và kết quả rà soát, công nhận của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện chính sách. Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng cư trú tại xã Thạnh An và đặc khu đặc khu Côn Đảo, việc xác định đối tượng thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan và thông tin trong các cơ sở dữ liệu có thẩm quyền.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Mức hỗ trợ: 
Mức hỗ trợ tài chính khi thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được thanh toán thực tế nhưng tối đa không vượt quá 1.600.000 đồng/cặp (một triệu sáu trăm ngàn đồng).

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện mức hỗ trợ tài chính theo giá gói dịch vụ được phê duyệt.

Mức hỗ trợ trên được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế khi thực hiện các kỹ thuật chuyên môn.
- Lý do:

+ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Luật số 87/2025/QH15, quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

+ Căn cứ điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

+ Căn cứ Điều 20 Luật Dân số số 113/2025/QH15 quy định:
 “1. Khuyến khích nam, nữ chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế

2. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn”.

Theo đó, Luật Dân số số 113/2025/QH15 đã quy định cụ thể nội dung hỗ trợ là kinh phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, đồng thời giao chính quyền địa phương cấp tỉnh thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và phạm vi thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp để Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

+ Căn cứ khoản 3 Điều 8 Quyết định số 3472/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn quy định cụ thể nội dung khám sức khỏe trước khi kết hôn gồm:

“3. Các nội dung khám sức khỏe trước khi kết hôn 

-
Khám sức khỏe tổng thể (Phụ lục I)

-
Khám sức khỏe sinh sản (Phụ lục II)

-
Khám sức khỏe di truyền (Phụ lục III)

-
Hướng dẫn khám sàng lọc người mang gen bệnh thalassemia.

Các bệnh di truyền có rất nhiều loại, tuy nhiên tại Việt Nam bệnh thalassemia là một bệnh phổ biến. Hướng dẫn này quy định chi tiết về khám và sàng lọc người mang gen thalassemia (Phụ lục IV).”

 Nhằm phát hiện sớm các bệnh lý, yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số. Đồng thời, tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 10 Quyết định số 3472/QĐ-BYT quy định: “Sở Y tế hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Đây là cơ sở chuyên môn để địa phương xác định phạm vi nội dung hỗ trợ và tổ chức thực hiện chính sách.

+ Căn cứ Nghị quyết số 399/NQ-HĐND quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 11/NQ-HĐND;
Nội dung khám sức khỏe trước khi kết hôn đối với nữ gồm các dịch vụ kỹ thuật sau: Khám phụ khoa, Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser), Nhóm máu ABO, Nhóm máu Rhesus, Anti HIV (test nhanh), HBsAg (test nhanh), Giang mai (Nhuộm soi tươi), Siêu âm phụ khoa qua ngả bụng, Đường máu mao mạch, Chụp X quang ngực thẳng, Soi tươi dịch âm đạo, Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động). Số tiền 622.000 đồng.
Nội dung khám sức khỏe trước khi kết hôn đối với nam gồm các dịch vụ kỹ thuật sau: Khám nam khoa, Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser), Nhóm máu ABO, Nhóm máu Rhesus, Anti HIV (test nhanh), HBsAg (test nhanh), Giang mai (Nhuộm soi tươi), Xét nghiệm tinh dịch đồ, Đường máu mao mạch, Chụp X quang ngực thẳng, Soi tươi dịch niệu đạo, Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động). Số tiền 902.400 đồng.
Kinh phí khám sức khỏe trước khi kết hôn cho một cặp đôi là 1.524.400 đồng/cặp.

Từ đó đề xuất mức chi hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn là 1.600.000 đồng/cặp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện mức hỗ trợ tài chính theo giá gói dịch vụ được phê duyệt.
b) Về cơ sở xác định số lượng đối tượng
Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, Sở Y tế dự kiến xác định số lượng đối tượng hưởng chính sách trên cơ sở số liệu về tổng số cặp nam, nữ đăng ký kết hôn hằng năm trên địa bàn Thành phố và kết quả rà soát, thống kê các nhóm đối tượng dự kiến thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách, gồm: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc diện cư trú tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Nghị quyết.

Theo số liệu đăng ký kết hôn hằng năm trên địa bàn Thành phố, tổng số cặp đăng ký kết hôn khoảng 50.000 cặp/năm. Trên cơ sở số liệu hiện có và để phục vụ việc xây dựng dự toán ngân sách, Sở Y tế dự kiến số lượng khoảng 1.000 cặp/năm, tương đương khoảng 2% tổng số cặp đăng ký kết hôn hằng năm, làm cơ sở tạm tính kinh phí thực hiện chính sách.

Việc xác định khoảng 1.000 cặp/năm và tỷ lệ 2% nêu trên chỉ nhằm mục đích ước tính số lượng đối tượng và kinh phí để lập dự toán ngân sách, không phải là căn cứ, điều kiện hoặc tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách. Số lượng đối tượng thực tế được hỗ trợ được xác định căn cứ vào việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí về đối tượng thụ hưởng và các điều kiện khác theo quy định của Nghị quyết; việc chi hỗ trợ thực hiện theo số lượng đối tượng thực tế đủ điều kiện và trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao.
3.3. Chính sách 3: Chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số
3.3.1. Xác lập vấn đề bất cập

Hiện nay thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP làm thay đổi mức hỗ trợ tài chính:

- Về đối tượng thụ hưởng chính sách: Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND có sự trùng lặp với khoản 1 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP (Cộng tác viên dân số)

- Về mức hỗ trợ: các nhóm đối tượng như nhau nhưng quy định định mức hỗ trợ khác nhau (định mức hỗ trợ ở Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND bằng ½ so với định mức quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP), điều này tăng nguy cơ ảnh hưởng đến động lực và chất lượng công tác của đội ngũ cộng tác viên; dễ gây phát sinh tư tưởng và thái độ không tốt gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Nhằm tạo động lực cho lực lượng cộng tác viên dân số tích cực cống hiến, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, việc điều chỉnh mức hỗ trợ vừa phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển của xã hội vừa đảm bảo quy định của pháp luật.

3.3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định thống nhất chính sách thù lao hàng tháng đối với cộng tác viên dân số, tạo sự đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời tạo động lực cho đội ngũ cộng tác viên dân số yên tâm công tác, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trên địa bàn Thành phố.

3.3.3. Giải pháp thực hiện chính sách

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Sở Y tế (Báo cáo số …/BC-SYT ngày   tháng    năm 2026), theo đó Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết thay thế toàn bộ nội dung của Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND.

Đề xuất thay đổi chính sách: 

- Về đối tượng thụ hưởng chính sách: cộng tác viên dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cộng tác viên dân số là người làm công tác dân số ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Về thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau:

Mức hỗ trợ 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng đối cộng tác viên dân số làm việc tại: Các khu phố có từ 700 hộ gia đình trở lên; các thôn, ấp có từ 500 gia đình trở lên; xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

 Mức hỗ trợ 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng đối với cộng tác dân số làm việc tại các địa bàn còn lại.
- Về việc phân chia số hộ gia đình quản lý cho cộng tác viên dân số: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu căn cứ vào quy mô số hộ gia đình thực tế tại thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn để quyết định phân chia số hộ gia đình quản lý cho cộng tác viên dân số, đảm bảo mỗi thôn, ấp, khu phố có tối thiểu 01 cộng tác viên dân số và mức hỗ trợ hằng tháng phù hợp theo đúng quy định.

- Lý do:

+ Căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP: 

“2. Cộng tác viên dân số được hưởng thù lao hằng tháng theo mức lương cơ sở như sau:

a) Mức 0,5 áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại: Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

b) Mức 0,4 áp dụng đối với cộng tác viên dân số làm việc tại các địa bàn còn lại.”

+ Căn cứ khoản 3 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: “Căn cứ tình hình và điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cộng tác viên dân số; trình Hội đồng nhân dân quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên không thấp hơn mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này.”.
+ Căn cứ khoản 1 mục III Kế hoạch số 249/KH-UBND về sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư:

“1. Về thống nhất tên gọi

Thống nhất về tên gọi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực thuộc phạm vi một ĐVHC cấp xã (xã, phường,đặc khu) trên địa bàn Thành phố như sau:

- Khu phố được tổ chức ở phường;

- Ấp, thôn được tổ chức ở xã;

- Khu dân cư được tổ chức ở đặc khu Côn Đảo.”

+ Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số quy định:

“Điều 4. Quyền lợi của cộng tác viên dân số

1. Cộng tác viên dân số được bố trí phụ trách công việc theo địa bàn thôn tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương nhưng bảo đảm mỗi thôn có tối thiểu 01 cộng tác viên dân số.”

+ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: “a) Ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên;”
Từ đó đề xuất xây dựng mức thù lao 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng và 0,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với cộng tác viên tùy thuộc vào số hộ gia đình quản lý theo quy định.

4. Về Hiệu lực thi hành

4.1. Xác lập vấn đề bất cập

Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ra đời thì Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND không còn phù hợp, cần phải thay đổi để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
Về khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND: “Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)” thay thế bằng khoản 1 Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết : “1. Hỗ trợ một lần bằng tiền là 5.000.000 đồng/phụ nữ/lần sinh (năm triệu đồng), cho phụ nữ thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sinh đủ hai con trước 35 tuổi.”
Về khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND: “1. Tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh: Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), bao gồm: tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh) với định mức: 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) với định mức: 400.000 đồng (bốn trăm ngàn đồng) và hỗ trợ một lần bằng tiền: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).”. 

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: 

“1. Mức hỗ trợ tài chính, phương thức thực hiện:

a) Mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 900.000 đồng/trường hợp và các bệnh bẩm sinh sơ sinh tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 600.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện mức hỗ trợ tài chính theo giá gói dịch vụ được phê duyệt.

Mức hỗ trợ trên được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và cơ sở y tế thực hiện các kỹ thuật sàng lọc.”

Tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định:

“b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027: Tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ quy định tại Điều 9 Nghị định này và mức hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này từ nguồn kinh phí quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định này.”

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định:

“2. Kinh phí hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh:

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, ngân sách địa phương chi trả cho đối tượng tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này theo Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, ngân sách nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 chi trả cho đối tượng quy định tại Điều 9 Nghị định này đến khi danh mục các bệnh khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh được cấp có thẩm quyền quy định trong danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế;”

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính sách hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh được hỗ trợ cho tất cả các trường hợp phụ nữ và trẻ sơ sinh tối đa không vượt quá 900.000 đồng/trường hợp đối với sàng lọc trước sinh và không vượt quá 600.000 đồng/trường hợp đối với sàng lọc sơ sinh; việc thực hiện hỗ trợ từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đối với Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội và từ 01 tháng 01 năm 2027: Tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ; kinh phí hỗ trợ được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và cơ sở y tế thực hiện các kỹ thuật sàng lọc; nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách địa phương và ngân sách nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Do đó việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ tầm soát trước sinh và sơ sinh tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND là phù hợp, tránh chi trùng.
Về Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND được quy định tại khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị quyết, thực hiện với mức hỗ trợ cao hơn.

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành.
4.3. Giải pháp thực hiện chính sách

4.2. Lựa chọn giải pháp

Trên cơ sở đánh giá, Sở Y tế kiến nghị lựa chọn giải pháp:

“1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

2. Khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. 

3. Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố.”
Lý do: Đảm bảo thống nhất, đồng bộ quy định của pháp luật quy định tại Luật Dân số số 113/2025/QH15 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, tránh chi trùng đối tượng gây thất thoát ngân sách nhà nước.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*

Không có
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản

Tổng kinh phí dự kiến là: 246.609.700.000 đồng/năm, trong đó:

- Mức chi hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi khi sinh con và đăng ký khai sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 121.065.000.000 đồng

- Mức chi thù lao cho cộng tác viên theo quy mô số hộ gia đình phụ trách quản lý: 123.944.700.000 đồng.
- Mức chi hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn: 1.600.000.000 đồng.

(Kèm theo phụ lục 1)

Kinh phí do ngân sách Thành phố đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và các quy định hiện hành và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế.
Tăng cường huy động nguồn kinh phí vận động xã hội hóa nhằm góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động của công tác dân số.

2. Tổ chức thực hiện
Sở Y tế, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn thực hiện cụ thể và chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán và sử dụng nguồn ngân sách theo quy định này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.

Đề nghị thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chỉ đạo cơ sở phối hợp với ngành Y tế cùng cấp tham gia triển khai, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách dân số.
3. Về điều kiện bảo đảm cho việc thi hành 

Sở Y tế, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn việc thi hành Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân, giúp đối tượng áp dụng hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện theo quy định.
4. Thời gian dự kiến trình thông qua văn bản
Sở Y tế dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và trình thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định./.
(Kèm theo:
- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo đánh giá tác động quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bản so sánh, thuyết minh dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết hiện hành;

- Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đối tượng chịu sự tác động của chính sách;

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban VH-XH, HĐND Thành phố;

- Ủy ban MTTQ VN TP.HCM;

- Sở Tư pháp;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế;

- Chi cục Dân số;

- Lưu: VT, KTPC
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	PHỤ LỤC 1

	DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đvt: đồng

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND
	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND
	Dự thảo Nghị quyết mới
	Ghi chú

	
	
	
	Định mức
	Thành tiền
	Định mức
	Thành tiền
	Định mức
	Thành tiền
	

	I
	Mức chi hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con và đăng ký khai sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	 
	Hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi (dự toán 2026)
	24.213 
	5.000.000 
	121.065.000.000 
	 
	 
	5.000.000 
	121.065.000.000 
	 

	II
	Mức hỗ trợ tài chính khi thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế
	Chênh lệch: Tăng 1.600.000.000

	1
	Mức hỗ trợ tài chính khi thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế
	          1.000 
	 
	 
	 
	 
	   1.600.000 
	       1.600.000.000 
	- Điểm mới của Nghị quyết

- Căn cứ khoản 2 Điều 20 Luật Dân số số 113/2025/QH15

- Theo trung bình năm 2025 có 52.727 cặp đăng ký kết hôn thì có khoảng 2% thuộc đối tượng (Số liệu từ Sở Tư pháp)

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND
	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND
	Dự thảo Nghị quyết mới
	Ghi chú

	
	
	
	Định mức
	Thành tiền
	Định mức
	Thành tiền
	Định mức
	Thành tiền
	

	III
	Chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số
	Chênh lệch: giảm 44.428.918.800

	1
	Bồi dưỡng, hỗ trợ cộng tác viên (tính theo dự toán giao 2026)
	Chênh lệch: tăng
20.126.100.000 

	1.1
	- Xã, đặc khu: 700.000đ/tháng x số CTV x 12 tháng
	4.661
	 
	 
	  700.000
	39.152.400.000
	 
	 
	- Căn cứ điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP
- Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP 
(Lý do tổng số CTV dự toán năm 2026 là 19.233 do thời gian thực hiện xây dựng dự toán vào tháng 10/2025 nên số lượng CTV theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 25/8/2025)

	1.2
	- Phường: 600.000đ/tháng x số CTV x 12 tháng
	14.572
	 
	 
	600.000
	104.918.400.000
	 
	 
	

	2
	Thù lao cho cộng tác viên (tính theo số lượng dự kiến sắp xếp lại số lượng cộng tác viên theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP
	

	
	- Mức thù lao: 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng/người x số CTV x 12 tháng
	8.165
	 
	 
	 
	 
	              0,5
	123.944.700.000
	

	3
	Hỗ trợ CTV khi tham gia BHYT tự nguyện
	 Chênh lệch: giảm 24.302.818.800 

	 
	1.263.600đ/người x 19.233 người
	19.233
	 
	 
	1.263.600 
	24.302.818.800 
	 0 
	 0 
	 Không xây dựng trong Dự thảo Nghị quyết 

	TỔNG CỘNG (I + II + III)
	 
	 
	121.065.000.000 
	 
	168.373.618.800 
	 
	246.609.700.000
	 Chênh lệch: Giảm 42.828.918.800


Dự thảo


Ngày 28/10/2026








�,2,3 Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.








4 Nguồn: Báo cáo số 1968/BC-BYT ngày 25/12/2025 của Bộ Y tế về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 (tr 36).


5 Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.








PAGE  

